
XÉT NGHIỆM ỨC CHẾ MIỄN DỊCH
HƯỚNG DẪN TIỀN XỬ LÝ MẪU

Quy trình tiền xử lý 
mẫu sử dụng thuốc thử 
kết tủa máu toàn phần 
Sirolimus 
Đọc toàn bộ hướng dẫn này trước khi bắt đầu quy trình chuẩn bị mẫu.
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TUÂN THỦ QUY TRÌNH DƯỚI ĐÂY GIÚP ĐẢM BẢO CÁC ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐI ƯU

BƯỚC 1

Trộn thật kỹ 
từng mẫu.

Trộn kỹ từng mẫu (mẫu xét nghiệm, mẫu chuẩn hoặc mẫu chứng) bằng 
cách lắc đảo ngược từ từ chai đựng 5–10 lần.
LƯU Ý:  
Các mẫu máu toàn phần đã để lâu hơn sẽ mất nhiều thời gian để lắc trộn 
hơn. Nên kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo mẫu được lắc trộn 
hoàn toàn.

BƯỚC 2

Sử dụng pipet hút 
chính xác 150 μL 
với đầu pipet mới 
cho mỗi lần hút 
150 μL 

Dùng pipet hút chính xác 150 μL từng mẫu cho vào ống vi ly tâm ngay sau
khi lắc trộn. Sử dụng từng ống khác nhau cho từng mẫu.
LƯU Ý: 
Phải sử dụng đầu pipet mới cho mỗi lần hút 150 μL.
Không được lau đầu pipet. Không được hút quá lượng cần thiết.

BƯỚC 3a

Step 1
Mix each sample (specimen, calibrator, or control) thoroughly 
by slow inversion of the container 5 – 10 times. 

Note: Older whole blood specimens may take a longer mixing 
time. Visual inspection is recommended to assure the specimen 
is adequately mixed.

Mix each sample thoroughly

Step 2
Precision pipette 150 µL of each sample into a microcentrifuge 
tube immediately after mixing. Use a different tube for each 
sample. 

Note: A new pipette tip must be used each time 150 µL is 
aspirated. Do not wipe pipette tip. Do not over aspirate.

Precision pipette 150 µL using new 
tip for each 150 µL dispensed

Step 3a
Set a precision pipette to 300 µL. 

Aspirate with a precision pipette, 300 µL of the Whole Blood 
Precipitation Reagent from the yellow-labeled bottle.

Aspirate 300 µL with a precision 
pipette

Refer to the ARCHITECT Sirolimus or Alinity i Sirolimus package insert, as appropriate, for details 
of the assay procedure.
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Hút 300 μL 
với pipet  
chính xác.

Chỉnh pipet để hút chính xác 300 μL.
Dùng pipet hút chính xác 300 μL thuốc thử kết tủa máu 
toàn phần từ chai có dán nhãn màu vàng.

Thông tin trong hướng dẫn này áp dụng cho máy  
ARCHITECT Sirolimus (LN 1L76) và Alinity i Sirolimus (LN 09P41)

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU QUY TRÌNH CHUẨN BỊ MẪU

Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thuốc thử*, nếu phù hợp, 
để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình xét nghiệm. 

Trước khi bắt đầu, thu thập tất cả các vật liệu cần thiết:

- Thuốc thử Sirolimus
- Thuốc thử kết tủa máu toàn phần Sirolimus 
- Ống transplant pretreatment

• Chất hiệu chuẩn sirolimus

• Chất hiệu chứng sẵn có mang tính thương mại chứa Sirolimus

 

• Vortex mixer (Máy lắc trộn)

• Máy vi ly tâm phòng xét nghiệm

• Ống ly tâm polypropylene

•  Thiết bị hút chính xác hay tương đương 

•  Đầu combitips, hay tương đương, cho thiết bị hút chính xác

• Micropipet chính xác

• Đầu pipet

• Máy ủ nhiệt khô và khối nhiệt 

*Hướng dẫn sử dụng thuốc thử Sirolimus ARCHITECT – 606018715R10
Hướng dẫn sử dụng thuốc thử Sirolimus Alinity – 710327R03

•  Kit thuốc thử Sirolimus, bao gồm:
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BƯỚC 3b

Thêm thuốc thử 
vào ống ly tâm.

Thêm 300 μL thuốc thử kết tủa máu toàn phần Sirolimus vào ống ly 
tâm đầu tiên với phần đầu pipet chạm vào thành của ống ly tâm.

CẢNH BÁO:  
Mỗi ống phải được đậy nắp và vortex ngay sau khi bổ sung thêm thuốc 
thử kết tủa trước khi thêm thuốc thử kết tủa vào các ống tiếp theo.

BƯỚC 3c

Đậy nắp. Đậy nắp ống đầu tiên và vortex ngay lập tức.

BƯỚC 3d

Vortex mạnh 
trong 5–10 giây.

Vortex mạnh trong 5–10 giây ngay sau khi đậy nắp từng ống. (Cài đặt 
chế độ vortex lớn nhất).
CẢNH BÁO:  
Việc không thực hiện vortex từng ống ngay sau khi bổ sung thêm    
thuốc thử kết tủa máu toàn phần sẽ dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm.
Lặp lại quy trình “thêm, đậy nắp và vortex” cho từng mẫu tiếp theo.

Bằng việc vortex ngay sau khi thêm thuốc 
thử kết tủa, mẫu sẽ mịn và đồng nhất.

LƯU Ý:  
Cần quan sát bằng mắt thường để đảm bảo hỗn hợp mẫu
với thuốc thử kết tủa đều, mịn và đồng nhất.

BƯỚC 4

With vortexing 
immediately
after adding
the precipitation 
reagent, the
sample will be
smooth and 
homogeneous

Note: Visual inspection is required to 
ensure that the mixture of the sample with the 
precipitation reagent is uniform, smooth and 
homogeneous. 

Step 4
Load each tube into a heating block set at 42oC. 

Incubate for 10 minutes and centrifuge 
immediately.

Warning: Failure to incubate the sample will 
lead to erroneous assay results.

Step 5
Load each tube into a microcentrifuge taking 
care to balance the rotor. A balance tube can be 
added if necessary. 

Centrifuge the tubes for a minimum 
of 4 minutes at > 9500 x g RCF, or 
38 500 g-minutes. 
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Đặt từng ống vào khối nhiệt và chỉnh nhiệt độ ở 42oC.
Ủ trong 10 phút và ly tâm ngay sau khi ủ.
CẢNH BÁO : 
Ủ mẫu không đúng sẽ dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm.
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BƯỚC 5

Nạp mỗi ống vào máy vi ly tâm, chú ý đến sự cân bằng của rotor. Có thể để 
thêm các ống để cân bằng nếu cần thiết.
Ly tâm các ống tối thiểu 4 phút tại > 9500 x g RCF, hoặc 38 500 g-phút.

BƯỚC 6

Lấy từng ống ra khỏi máy ly tâm và kiểm tra xem có thấy rõ chất 
nổi bề mặt và pellet được hình thành hay không.

BƯỚC 7

Gạn (đổ) mẫu ra 
bằng cách dốc 
ngược xuống.

Mở nắp từng ống và gạn (đổ) chất nổi bề mặt vào ống Transplant 
Pretreatment, khi đó hệ thống hoặc máy phân tích trong trạng thái     
sẵn sàng nhận mẫu.
LƯU Ý:  
Sử dụng ống Transplant Pretreatment khác nhau cho từng mẫu.
CẢNH BÁO:  
Chỉ ống Transplant Pretreatment (LN 1P06) được chấp nhận khi tiền 
xử lý các mẫu Sirolimus sử dụng trên hệ thống hoặc máy phân tích.    
Độ tin cậy của các kết quả xét nghiệm khác có thể bị ảnh hưởng nếu  
không sử dụng ống Transplant Pretreatment cho xét nghiệm Sirolimus.
CẢNH BÁO:  
Không khuấy pellet. Không hút chất nổi bề mặt vì các chất này giúp đảm 
bảo pellet không bị khuấy trộn.
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BƯỚC 8

Vortex ống Transplant Pretreatment trong 5–10 giây.

BƯỚC 9

ARCHITECT

Alinity

Chuyển ống Transplant Pretreatment vào kệ/giá đựng mẫu.
LƯU Ý:  
Đặt ống Transplant Pretreatment chạm vào đáy của kệ/giá đựng mẫu.

LƯU Ý:  
Loại bỏ bất kỳ mẫu nào đã thực hiện tiền xử lý còn lại sau khi xét 
nghiệm hoàn tất. Không thể đặt lệnh xét nghiệm lại cho xét nghiệm 
Sirolimus. Khi thực hiện lại xét nghiệm, lặp lại các bước Quy trình 
tiền xử lý bằng tay.
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XỬ LÝ SỰ CỐ

QUAN SÁT ĐƯỢC NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY RA* ĐIỀU CHỈNH

Mẫu không đồng nhất.
1. Trộn kỹ mẫu bằng cách lắc đảo ngược từ từ

tối thiểu 5–10 lần.
2. Sử dụng mẫu được lấy trong ống EDTA.

Mẫu và/hoặc thể tích 
thuốc thử kết tủa được 
đưa vào ống ly tâm 
không chính xác.

1. Thao tác dùng pipet không đúng cách.
2. Chỉnh thể tích pipet không chính xác.
3. Sử dụng pipet chưa hiệu chuẩn.
4. Không loại bỏ bọt khí sau khi lặp lại thao tác 

hút đầy pipet.
5. Thể tích Combitip và chỉnh thao tác hút 

bằng pipet lặp lại không khớp nhau. 

Sau khi xem xét các ý bên dưới, dùng pipet hút          
một phần mẫu mới cho vào ống ly tâm mới và làm lại         
quy trình tiền xử lý.
1. Không sử dụng pipet chuyển dịch dương, không được làm 

ướt đầu pipet hoặc hút ngược. Không hút quá lượng mẫu.
2. Kiểm tra lại thể tích pipet sau khi chỉnh.
3. Sử dụng pipet đã hiệu chuẩn.
4. Loại bỏ bọt khí bằng cách lặp lại thao tác hút với pipet 

trước khi hút thuốc thử kết tủa.
5. Điều chỉnh thao tác hút bằng pipet lặp lại khớp với 

thể tích Combitip.

Mẫu tiền xử lý không 
đồng nhất sau khi 
vortex.

1. Vortex trễ sau khi thêm thuốc thử kết tủa sẽ 
dẫn đến giá trị xét nghiệm giảm.

2. Vortex chưa đủ thời gian.

1. Hút một phần mẫu mới vào ống ly tâm mới và thực 
hiện lại quy trình tiền xử lý.

2. Loại bỏ mẫu chưa trộn bằng cách đảo ngược ống và gõ 
vào đáy, sau đó vortex lại mẫu.

Kết quả không chính xác.

1. Vortex trễ sau khi thêm thuốc thử kết tủa sẽ 
dẫn đến giá trị xét nghiệm giảm.

2. Nhiệt độ ủ không chính xác.
3. Bỏ qua bước ủ sẽ dẫn đến giá trị xét nghiệm 

giảm. 
4. Đặt các mẫu vào máy ly tâm trễ.
5. Hút quá lượng mẫu dẫn đến giá trị

xét nghiệm tăng.

Hút một phần mẫu mới vào ống ly tâm mới và thực 
hiện lại quy trình tiền xử lý.

Pellet không hình thành hoặc 
chất nổi bề mặt không rõ ràng. Thời gian/tốc độ ly tâm không chính xác.

Chất nổi bề mặt không màu 
hoặc màu hồng nhạt Sử dụng thuốc thử kết tủa không chính xác.

Có các mảnh vỡ tế bào trong 
chất nổi bề mặt sau khi gạn.

Thời gian/tốc độ ly tâm không chính xác. 
Dùng pipet hút chất nổi bề mặt.

Hút một phần mẫu mới vào ống ly tâm mới và thực 
hiện lại quy trình tiền xử lý.

Lỗi khi hút mẫu.

1. Ống Transplant Pretreatment không đặt 
đúng chỗ trên kệ/ giá đựng mẫu.

2. Không đủ chất nổi bề mặt do thời gian/tốc 
độ ly tâm chưa chính xác.

1. Đặt chắc chắn ống Transplant Pretreatment sao cho 
chạm đáy vào kệ/ giá đựng mẫu.

2. Hút một phần mẫu mới vào ống ly tâm mới và thực 
hiện lại quy trình tiền xử lý.

Ống Transplant Pretreatment không đặt 
đúng chỗ trên kệ/ giá đựng mẫu.

Đặt chắc chắn ống Transplant Pretreatment sao 
cho chạm đáy vào kệ/ giá đựng mẫu.

Sử dụng cùng một cốc mẫu thay 
vì ống Transplant Pretreatment.

Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của 
Abbott hoặc đại diện Abbott của bạn.

Đã không sử dụng ống Transplant Pretreatment. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của 
Abbott hoặc đại diện Abbott của bạn.

*Bất kỳ hành động nào được liệt kê trong cột "Nguyên nhân có thể xảy ra" đều có thể dẫn đến kết quả không chính xác, mặc dù có thể không được quan sát thấy.

Ống Transplant Pretreatment  
lỏng lẻo trên kệ/ giá đựng mẫu.

Dùng cùng một cốc mẫu trên 
kệ/ giá đựng mẫu thay vì ống 
Transplant Pretreatment.

Muối tích tụ trên 
đầu dò mẫu.

1. Trộn mẫu trước khi hút không đúng cách.
2. Loại ống sử dụng không chính xác.

Ly tâm các ống trong tối thiểu 4 phút tại
> 9500 x g RCF, hoặc 38 500 g-phút.

Hút một phần mẫu mới vào ống ly tâm mới và thực 
hiện lại quy trình tiền xử lý.
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